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2145QiMAX and 2155QiMAX Series Air Impactool™ - Xem chi tiết
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2145QiMAX and 2155QiMAX Series Air Impactool™ - Danh sách các bộ phận
STT Bộ phận Số hiệu

Vỏ bảo vệ
cho model 2145QiMAX 2145QiMAX-A40
cho model 2145QiMAX-A 2145QiMAX-A-A40
cho model 2145QiMAX-3 2145QiMAX-3-A40
cho model 2145QiMAX-6 2145QiMAX-6-A40
cho model 2155QiMAX 2155QiMAX-A40
cho model 2155QiMAX-A 2155QiMAX-A-A40

1 Vỏ ---
2 Nhãn cảnh báo ---
3 Nhãn thông tin ---

25 Miếng đệm động cơ ---
Lắp ráp van ngược ---
Bộ nút ---

2 Nhãn cảnh báo WARNING-2-99
3 Nhãn thông tin

cho model 2145QiMAX 2145QiMAX-300
cho model 2145QiMAX-A 2145QiMAX-A-300
cho model 2145QiMAX-3 2145QiMAX-3-300
cho model 2145QiMAX-6 2145QiMAX-6-300
cho model 2155QiMAX 2155QiMAX-300
cho model 2155QiMAX-A 2155QiMAX-A-300

4 Vít, Hộp đựng búa (4) 2141-638
Lắp ráp bộ điều chỉnh điện 2135-D249A

5 Bộ điều chỉnh nguồn ---
5A O-Ring, Bộ điều chỉnh nguồn ---
6 Vòng giữ 2131-6
7 Vòng bi (Xi lanh) 2131-97
8 Xi lanh 2141-3
9 Bộ giảm thanh 2145Q-311

10 Rotor 2145-53
† 11 Vane Pack (bộ 7 cái) 2145-42-7
12 Đĩa ma sát 2145-11X
13 Đĩa cuối 2145-11
14 Vòng bi (Đĩa cuối) R38P-606

† 15 Miếng đệm vỏ búa 2145-36RD
Bộ cấu tạo búa 2145-THK2

16 Búa (2) ---
17 Khung búa ---
18 Chốt búa (2) ---

Bộ đe
cho models 2145QiMAX, 2145QiMAX-A 2145-A626
cho model 2145QiMAX-3 2145-A626-3
cho model 2145QiMAX-6 2145-A626-6
cho models 2155QiMAX and 2155QiMAX-A 2155-A626

19 Cái đe ---
Bộ giữ đầu khẩu ---

† Bộ giữ đầu khẩu
cho models 2145QiMAX, 2145QiMAX-
A, 2145QiMAX-3 and 2145QiMAX-6
(3/4” Ring-type)

2145-K425

cho models 2155QiMAX and 2155QiMAX-
A (1” Ring-type)

2155-K425

20 O-Ring ---
21 Giữ đầu khẩu ---

STT Bộ phận Số hiệu
22 Ống lót, Hộp đựng búa

cho models 2145QiMAX, 2145QiMAX-A, 
2145QiMAX-3, 2155QiMAX, 2155QiMAX-A 2145-641

cho model 2145QiMAX-6 2145-6-641
Vỏ đụng búa

cho models 2145QiMAX, 2145QiMAX-A, 
2145QiMAX-3, 2155QiMAX, 2155QiMAX-A 2145-D727

cho model 2145QiMAX-6 2145-6-D727
22 Ống lót, Hộp đựng búa ---
23 Vỏ búa ---
24 Lắp dầu mỡ 130SR-188

† 25 Đệm động cơ 2141-283
† Cò súng 2145-D93BK

26 Cò súng ---
26A O-Ring, Kích hoạt ---

Lắp van ngược 2141-A329
27 Van đảo chiều ---

27A Vòng chữ O, Van đảo chiều (Trên-Đen) ---
27B Vòng chữ O, Van đảo chiều (Dưới-Xanh) ---

Lắp ống lót đầu vào 2145-D565
28 Ống lót đầu vào ---

† 29 Đầu vào mặt trước 2145-61A
30 Kẹp đầu vào 2141-57
31 Bộ phụ tùng đầu vào 2141-K303

31A Vòng đệm ---
31B Tiết lưu ---
31C Van tiết lưu ---
31D Vòng van ---
31E Vòng hỗ trợ ---
31F Giữ ---

Bộ nút 2145-K75RD
32 Nút chuyển tiếp ---
33 Nút đảo ngược ---

Bộ điều chỉnh 2145-TK2
5A O-Ring, Bộ điều chỉnh nguồn ---
6 Vòng giữ ---
7 Vòng bi (Xi lanh) ---

11 Vane Pack (bộ 7 cái) ---
14 Vòng bi (Đĩa cuối) ---
15 Miếng đệm vỏ búa ---
25 Đệm mô tơ ---

26A O-Ring, Cò súng ---
27A Vòng chữ O, Van đảo chiều (Trên-Đen) ---
27B Vòng chữ O, Van đảo chiều (Dưới-Xanh) ---
31 Bộ phụ tùng đầu vào ---
34 Dụng cụ loại bỏ lót đầu vào 2131-322
35 Vòng duy trì đầu khẩu (3/4” cái đe) RR10034S
35 Vòng duy trì đầu khẩu (1” cái đe) RR10015S
† * Bộ chăm sóc (súng bắn mỡ, mỡ, dầu) 115-LBK1
* Mỡ (ống thay thế cho -LBK1) 115-4T
* Dầu khí cụ (chai 4 oz.) 10Z4
* Dầu mỡ (lon 1 lb) 105-1LB
* Dầu mỡ (lon 8 lb) 105-8LB
* Súng bơm mỡ R000A2-228

* Biểu thị không được minh họa.
†  Các bộ phận dễ bị hao mòn, cần dự phòng

Bộ phận và Bảo trì
Khi tuổi thọ của dụng cụ đã hết, nên tháo rời, tẩy dầu mỡ và tách các bộ phận để tái chế thích hợp.
Việc sửa chữa và bảo dưỡng dụng cụ chỉ nên được thực hiện bởi Trung tâm Bảo hành được ủy quyền.
Tham khảo tất cả các thông tin liên lạc đến văn phòng hoặc nhà phân phối Ingersoll Rand gần nhất.

Tài liệu liên quan
Manuals can be downloaded from ingersollrandproducts.com

Hướng dẫn sử dụng có thể được tải xuống từ ingersollrandproducts.com
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo:
Hướng dẫn sử dụng Thông tin An toàn Sản phẩm 04580916.
Hướng dẫn sử dụng Thông tin Sản phẩm 47103767.
Tuyên bố về sự phù hợp 47616440001.




